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DANH SÁCH CÁC BÀI KINH THÁNH 

 

01 ISOM CHO PHỤ NỮ 
 

• Sự Chữa Lành Thiên Thượng 1 -6 

• Sự Chúc Phước Cho Thế Hệ Trẻ 7 -10 

• Thiên Chức Làm Mẹ 11 - 14 

• Vai Trò Làm Vợ Mục Sư 16 -17 

• Vượt Qua Đau Khổ 18 -21 

 

02 BÀI GIẢNG CHA LONG 
• Cha Long 22 -71 

 

03 KINH CỰU ƯỚC 

• Các Vua 72 -93 

• Sa mu ên 94 -124 

• Sử Ký 125 -153 

• A Ghê 154 -155 

• A Mốt 156 -164 

• Áp đia 165 

• Hum 166 -168 

• Các quan xét 169 -189 

• Ca thương 190 -194 

• Châm Ngôn 195 - 225 

• Đa ni ên 226 -237 

• Dân Số Ký 238 -273 

• Ê sai 274 -339 

• Ê xê chi ên 340 -387 

• Ê Xơ Ra 388 -397 

• Ê Xơ Tê 398 -407 

• Giê Rê Mi 408 -459 

• Giô ên 460 - 462 

• Giô na 463 - 466 

• Giô suê 467 -491 

• Gióp 492 -533 

• Ha ba cúc 534 -536 

• Lê vi 537 - 563 

• Ma la chi 564 -567 

• Mi chê 568 -574 

• Nê hê mi 575 - 587 

• Nhã ca 588 - 595 

• Ô sê 596 - 609 

• Phục truyền luật lệ ký 610 -643 

• 030 Ru tơ 644 - 647 

• 031 Sáng thế ký 648 - 697 

• Sô phô ni 698 -700 

• Thi thiên 701 -850 

• Truyền đạo 851 - 862 

• Xa cha ri 863 - 876 

• Xuất ê díp tô ký 877 -916 

 

 

04 TÂN ƯỚC 
• Cô rinh tô 917 – 932 

• Cô rinh tô 2 933 -945 

• Công vụ 946 - 973 

• E phô sô 974 -979 

• Ga la ti 980 -985 

• 06 Gia cơ 986 -990 

• Giu de 991 

• Giăng 992 - 996 

• Giăng 2 997 

• Giăng 3 998 

• Hê bơ rơ 999 -1011 

• Khải huyền 1012 - 1033 

• Lu ca 1034 -1057 

• Ma thi ơ 1058 -1085 

• Mác 1086 - 1101 

• Phi e rơ 1102 -1106 

• Phi e rơ 2 1107 -1109 

• Phi lê môn 1110 

• Phi líp 1111-1114 

• Rô ma 1115-1130 

• Ti mô thê 1131-1136 

• Tê sa lô ni ca 1137-1141 

• Tê sa lô ni ca 2 1142-1144 

• Tít 1145-1147\ 

 

05 NHẬT KÝ LÒNG THƯƠNG XÓT 

CHÚA 
• LTXC 1148-1253 

 

06 NHỮNG NGUYÊN TẮC QUAN 

TRỌNG CHO NGƯỜI HẦU VIỆC 

CHÚA - ISOM 
• ISOM 1254-1257 

 

07 TÔNG ĐỒ CÔNG VỤ 
• Tông Đồ Công Vụ 1258-1267 



 

08 TỔNG HỢP BÀI HỌC ĐỜI SỐNG 

SUNG MÃN 
• Đời Sống Sung Mãn 1268-1370 

• 1268 An Bình Và No Đủ 01 

• 1269 An Bình Và No Đủ 02 

• 1270 Bà Hoàng Hậu Can Đảm 01 

• 1271 Bà Hoàng Hậu Can Đảm 02 

• 1272 Bài Cầu Nguyện Công Bố Cho Con 

Cái 

• 1273 Bài Cầu Nguyện Gợi Ý 

• 1274 Bài Cậu Nguyện Buổi Sáng 

• 1275 Bẻ Gãy Sự Rủa Sả 01 

• 1276 Bẻ Gãy Sự Rủa Sả 02 

• 1277 Bẻ Gãy Sự Rủa Sả 03 

• 1278 Bẻ Gãy Sự Rủa Sả 04 

• 1279 Cha Vợ Cũng Là Thầy 

• 1280 Chúa Biến Điều Xấu Trở Nên Điều 

Tốt 

• 1281 Coi Chừng Ngọn Roi 

• 1282 Cách Sử Dụng Lời Nói 01 

• 1283 Cách Sử Dụng Lời Nói 02 

• 1284 Cái Chết Của Nhà Vô Địch 

• 1285 Câu Chuyện Giáng Sinh 

• 1286 Công Chúa Và Ông Lão Đếm Sao 

• 1287 Công Việc Của Đức Tin 

• 1288 Cầu Nguyện Theo Đền Tạm 01 

• 1289 Cầu Nguyện Theo Đền Tạm 02 

• 1290 Cầu Nguyện Theo Đền Tạm 03 

• 1291 Cầu Nguyện Theo Đền Tạm 04 

• 1292 Cầu Nguyện Theo Đền Tạm 05 

• 1293 Dòng Sông Sự Sống 

• 1294 Dừng Chân Không Đúng Chỗ 

• 1295 Gia Đình Nhà Vô Địch 

• 1296 Gốc Nhỏ Và Nhánh 01 

• 1297 Gốc Nhỏ Và Nhánh 02 

• 1298 Khi Chàng Chìu Theo Ý Nàng 

• 1299 Khi Con Lũ Đến 

• 1300 Kinh Nghiệm Quyền Năng Của Lời 

Nói 01 

• 1301 Kinh Nghiệm Quyền Năng Của Lời 

Nói 02 

• 1302 Kiêng Ăn Cầu Nguyện 

• 1303 Kiếm Chồng Cho Nàng Dâu 

• 1304 Lòng Tin Của Tay Phù Thủy 

• 1305 Lời Cầu Nguyện Theo Ê-Sai 

• 1306 Lời Kêu Gọi Kiếng Ăn Cầu Nguyện 

Của Giô-ên 

• 1307 Lời Sự Sống 01 

• 1308 Lời Sự Sống 02 

• 1309 Multiple Prayers 

• 1310 Mẹ Chồng Nàng Dâu 

• 1311 Một Cuộc Trốn Chạy Không Thành 

• 1312 Một Sứ Điệp Một Biến Đổi Lớn 

• 1313 Một Trận Chiến Không Cân Sức 

• 1314 Nguồn Gốc Của Kẻ Phản Loạn 

• 1315 Người Bị Cá Nuốt Không Chết 

• 1316 Người Gieo Giống 

• 1317 Nhà Đạo Đức Nguy Hiểm 

• 1318 Như Thánh Như Thần 1 

• 1319 Như Thánh Như Thần 2 

• 1320 Những Bước Khởi Đầu Của Nhà Vô 

Địch 

• 1321 Những Chiến Công Vô Địch 

• 1322 Những Nguyện Tắc Để Đặc Thắng 

Kẻ Phản Loạn 

• 1323 Những Trăn Trở Hành Trình Về Đất 

Hứa 

• 1324 Những Xung Đột Trong Gia Đình 

Gia Cốp 

• 1325 Phước Lành 01 

• 1326 Phước lành 02 

• 1327 Quyền Năng - Uy Quyền Của Lời 

Nói 01 

• 1328 Quyền Năng - Uy Quyền Của Lời 

Nói 02 

• 1329 Quyền Năng Của Sự Chết Của Chúa  

Jesus 1 

• 1330 Quyền Năng Của Sự Chết Của Chúa 

Jesus 2 

• 1331 Quyền Năng Của Sự Ngợi Khen 

• 1332 Quỷ Ám 01 

• 1333 Quỷ Ám 02 

• 1334 Quỷ Ám 03 

• 1335 Ro ma 8 

• 1336 Sao Chị Phải Nghe Em 

• 1337 Sao Em Đánh Lừa Anh 

• 1338 Sau Cơn Hỏa Hoạn 1 

• 1339 Sau Cơn Hỏa Hoạn 2 

• 1340 Suyt - Chị Say Rồi 

• 1341 Sự Kiêng Ăn Của Đa-ni-ên 

• 1342 Sự Thành Công Và Thất Bại Của 

Người Dũng Sĩ 

• 1343 That bai vi nghe theo ke phan loan 

• 1344 The Morning Prayer 

• 1345 Thất Bị Vì Nghe Theo Kẻ Phản Loạn 

• 1346 Tranh Dành Lời Di Chúc 

• 1347 Trên Đất Mẹ Chồng 

• 1348 Trăm Đường Con Hư 01 

• 1349 Trăm Đường Con Hư 02 

• 1350 Trật Tự 



• 1351 Từ Người Sợ Hãi Trở Nên Dũng Sĩ 

• 1352 Vâng Theo Đấng Ban Cơ Nghiệp 

• 1353 Vợ Chính Và Vợ Lẻ 

• 1354 Vợ Yêu Và Vợ Ghét 

• 1355 Xây Dựng Lịa Nơi Đồ Nát 1 

• 1356 Xây Dựng Lịa Nơi Đồ Nát 2 

• 1357 Xây Dựng Lịa Nơi Đồ Nát 3 

• 1358 Xây Dựng Lịa Nơi Đồ Nát 4 

• 1359 Xây Dựng Lịa Nơi Đồ Nát 5 

• 1360 Xây Dựng Lịa Nơi Đồ Nát 6 

• 1361 Xây Dựng Lịa Nơi Đồ Nát 7 

• 1362 Xây Dựng Lịa Nơi Đồ Nát 8 

• 1363 Xây Dựng Lịa Nơi Đồ Nát 9 

• 1364 Ôm Những Nan Đề Trong Quá Khứ 

• 1365 Đoạn Cuối Của Hành Trình Trở Về 

• 1366 Được Rộng Rãi Và Thịnh Vượng 

• 1367 Đất Hứa 

• 1368 Đối diện với chuyện 20 năm trước 

• 1369 Đức Thánh Linh 

• 1370 Đứng Vững Trong Bão Tố 

 

09 NHẠC THÁNH 

• 01 Hương Thơm Thiên Cung – Lê 

Nguyệt Anh 1371-1379 
o 1371 01 Ngàn Lời Chúc Tán 

o 1372 02 Tình Yêu Thương Chúa 

o 1373 03 Vững An 

o 1374 04 Mỗi Giây Phú Trong Đời 

o 1375 05 Chúa vẫn yêu con 

o 1376 06 Lý Do Ngài Đến 

o 1377 07 Hương Thơm Thiên Cung 

o 1378 09 Sinh ra để được yêu 

o 1379 10 Quay Gót Chân Về 

• 02 Jêsus Con Yêu Chúa 1380-1385 

 

• 03 Nhạc Thánh Tuyển Chọn 1386-1399 
o 1386 Chiên Lạc Trở Về - Bang Kieu 

o 1387 Chúa Quá Yêu Tôi 

o 1388 Con Về Bên Cha 

o 1389 Có Lần Nào 

o 1390 Dâng Lên Chúa Lời Ngợi Ca 

o 1391 Huyền Dịu Đêm Thánh - Phương 

Trinh 

o 1392 Hướng Tâm Lên 

o 1393 Hạt Cải 

o 1394 Lắng Động Trong Tình Yêu Của 

Chúa 

o 1395 Nếu Chúa Là 

o 1396 Tình Chúa Chẵng Đổi Thay 

o 1397 Vi tinh Chúa 

o 1398 Vòng Tay Cha 

o 1399 Đêm Cầu Nguyện 

 

• 04 Nhạc thánh_CD Cầu Cho Cha Mẹ 

1400-1406 

 


